	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:   2002 /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Quảng Nam, ngày  30  tháng 6 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm kiểm soát
liên hợp cửa khẩu Đắc Tà Oọc, tỉnh Sê Kông - Lào


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thỏa thuận giữa Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào về Quy chế tài chính và Quản lý sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào;
Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh giao nhiệm vụ và chỉ tiêu hợp tác với Lào năm 2014;

Theo Quyết định số 56 ngày 08/5/2014 của Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam về việc đấu thầu “Công trình xây dựng Trạm Đắc Tà Oọc, huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông” để tổ chức thực hiện trong năm 2014 - 2015 (công trình hợp tác với Việt Nam);
Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 759/TTr-BCH ngày 13/5/2014 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc đề nghị phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đắc Tà Oọc, tỉnh Sê Kông - Lào; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 260/TTr-SKHĐT ngày 16/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đắc Tà Oọc, tỉnh Sê Kông - Lào; với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đắc Tà Oọc, huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông - Lào.

2. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.

3. Tổ chức Tư vấn lập dự án: Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Bùi Anh Tuấn.

5. Địa điểm xây dựng: Tại khu vực biên giới, thuộc huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông - Lào (cách cột mốc đại 717 theo Quốc lộ 16B về hướng Tây khoảng 500m).
6. Mục tiêu đầu tư: Nhằm thể hiện tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, chống vượt biên trái phép và gian lận thương mại qua khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

7. Nội dung và quy mô đầu tư
a) Trạm kiểm soát liên hợp: Tổng diện tích xây dựng 1.282,71m2; quy mô xây dựng 02 tầng. Tầng 1 là các phòng làm việc quản lý xuất - nhập cảnh, tầng 2 là khu vực quản lý chung. Công trình được chia thành 2 luồng kiểm soát: luồng xuất và luồng nhập, bố trí ngược chiều nhau. Tại mỗi luồng được chia thành 2 không gian kiểm soát chính: không gian kiểm soát về con người và không gian kiểm soát về phương tiện - hàng hóa;

- Kết cấu công trình: Khung - cột bê tông cốt thép, tường xây gạch bao che VXM50, tường bả mactíc lăn sơn, tường ngoài xử lý sơn lót 2 lớp kiềm chống thấm trước khi sơn phủ màu. Nền lát gạch ceramic 400 x 400, nền vệ sinh lát gạch chống trượt 250 x 250 và toàn bộ tường mặt trong khu vệ sinh ốp gạch ceramic 250 x 400 cao 1,6 m.

- Bậc cấp cầu thang, bậc tam cấp xây gạch đặc VXM mác 75, ốp đá Granit tự nhiên. Toàn bộ hệ cửa dùng gỗ nhóm II, tại các vị trí cần bảo vệ gắn thêm khung hoa sắt. Hệ thống mái là sàn BTCT nghiêng, phía trên ốp ngói 10 viên/m2, hệ trần gỗ. Hệ thống điện, nước thiết kế âm tường.

b) Nhà vệ sinh: 02 nhà (phục vụ xuất cảnh và nhập cảnh) 

- Nhà vệ sinh thiết kế 01 tầng, với quy mô 37,84 m2/khu. Kết cấu móng xây đá hộc vữa xi măng M50, bê tông lót móng đá 4x6 M100; Bê tông móng và các cấu kiện khác M200. Tường xây gạch ống VXM mác 50, bề mặt tường tô trát lăn sơn nước 2 lớp. Nền vệ sinh lát gạch chống trượt 250 x 250 và toàn bộ tường mặt trong khu vệ sinh ốp gạch ceramic 250 x 400 cao 1,6 m. Mái lợp ngoái màu đỏ, hệ xà gồ gỗ, trần gỗ.

- Bậc tam cấp xây gạch đặc VXM mác 75, ốp đá Granit tự nhiên. Hệ cửa dùng gỗ nhóm II đánh vécni màu cánh gián. Hệ thống điện, nước thiết kế âm tường.

c) Nền sân - vườn hoa: Nền sân lát gạch block, diện tích 770m2; diện tích trồng cỏ gừng 703,6m2.
d) Đường bê tông xi măng: Tổng diện tích xây dựng 5.927,63m2; kết cấu mặt đường BTXM gồm các lớp sau:

- Bê tông xi măng đá 1x2, M300 dày 22cm.

- Lớp giấy dầu.

- Cấp phối đá dăm dày 15cm.

- Cấp phối đồi K98 dày 30cm.

đ) Vỉa hè, hố trồng cây: Tổng diện tích xây dựng 2.489,39m2;

- Kết cấu vỉa hè: Lát gạch block trên lớp đệm cát dày 05cm.

- Hố trồng cây: Bằng bê tông đá 1x2, M200; khoảng cách 10m/hố

e) Hệ thống cấp thoát nước - san nền.
f) Hệ thống điện, điện chiếu sáng và trạm biến áp 50kVA.

8. Tổng mức đầu tư: 48.512.220.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ, năm trăm mười hai triệu, hai trăm hai mươi ngàn đồng), trong đó: 
- Chi phí xây lắp 

:
35.992.666.000 đồng;
- Chi phí thiết bị

:
       34.000.000 đồng;  

- Chi phí Quản lý dự án
:
     994.071.000 đồng;
- Chi phí tư vấn 

:
  2.443.802.000 đồng;
- Chi phí khác


:
     433.660.000 đồng;
- Chi phí dự phòng

:  
  8.614.021.000 đồng.
9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.
10. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện.

11. Thời gian thực hiện: Từ năm 2014.

Điều 2. Phân công trách nhiệm 
1. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Ngoại vụ phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngoại vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN, TH, NC.
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